
TT Họ và tên Chức danh
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Số 

tháng

 TỔNG THU 

NHẬP (VNĐ) 

 Tiền lương 

(VNĐ) 
 Thù lao (VNĐ) 

 Thưởng Ban 

ĐH (VNĐ) 

 Các khoản lợi ích

 khác bằng tiền (VNĐ) 

I Thù lao HĐQT 259.000.000      259.000.000        

1 Trần Hoài Nam Chủ tịch HĐTQ (Kiêm nhiệm) 3/7/2020 31/12/2020 06 28.000.000        28.000.000          

2 Nguyễn Quang Hiếu Thành viên (Kiêm nhiệm) 1/1/2020 31/12/2020 12 36.000.000        36.000.000          

3 Nguyễn Văn Bảo Thành viên (Kiêm nhiệm) 1/1/2020 31/12/2020 12 36.000.000        36.000.000          

4 Lê Hưng Thành viên (Kiêm nhiệm) 1/1/2020 3/6/2020 05 15.000.000        15.000.000          

5 Vũ Minh Phú Thành viên (Kiêm nhiệm) 1/1/2020 31/12/2020 12 36.000.000        36.000.000          

6 Nguyễn Văn Quang Thành viên (Kiêm nhiệm) 1/1/2020 31/12/2020 12 36.000.000        36.000.000          

7 Đồng Quang Triều Thành viên (Kiêm nhiệm) 1/1/2020 31/12/2020 12 36.000.000        36.000.000          

8 Lê Hương Giang Thành viên (Kiêm nhiệm) 1/1/2020 31/12/2020 12 36.000.000        36.000.000          

II Ban kiểm soát 294.000.000      204.000.000     90.000.000          

1 Lê Thị Mỹ Lâm Trưởng BKS (Chuyên trách) 1/1/2020 31/12/2020 12 204.000.000      204.000.000     

2 Nguyễn Phương Anh Thành viên (Kiêm nhiệm) 1/1/2020 31/12/2020 12 24.000.000        24.000.000          

3 Lục Dũng Minh Thành viên (Kiêm nhiệm) 1/1/2020 31/12/2020 12 24.000.000        24.000.000          

4 Trương Trọng Huy Thành viên (Kiêm nhiệm) 3/7/2020 30/9/2020 03 6.000.000         6.000.000            

5 Vũ Mạnh Trường Thành viên (Kiêm nhiệm) 1/1/2020 3/6/2020 06 12.000.000        12.000.000          

6 Bùi Thanh Hương Thành viên (Kiêm nhiệm) 1/1/2020 31/12/2020 12 24.000.000        24.000.000          

Tổng Cộng 553.000.000      204.000.000     349.000.000        -                 -                              
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